
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v danh sách học sinh được đăng kí  

bổ sung vào lớp 6 năm học 2022-2023 tại 

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

Căn cứ Công văn số 997/SGDĐT-GDTrH ngày 26/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023, 

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đã có Báo cáo số 197/BC-

THCS&THPTNK ngày 14/7/2022 về việc báo cáo tình hình thu hồ sơ lớp 6 năm 

học 2022-2023. Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp nhận 136 học sinh có nguyện vọng đăng kí vào học lớp 6 năm học 

2022-2023 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (danh sách đính kèm). 

2. Niêm yết danh sách học sinh trên trang web của nhà trường tại địa chỉ: 

https://thcsvathptnguyenkhuyendanang.edu.vn, thông báo đến phụ huynh học 

sinh có liên quan và hướng dẫn học sinh hoàn thiện các thủ tục để nhập học theo 

quy định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 08/8/2022 đến ngày 09/8/2022. 

Trong quá trình nộp hồ sơ nếu có khó khăn, vướng mắc phụ huynh liên hệ bà Vũ 

Thị Kim Lan, Giáo vụ Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến qua số điện 

thoại 0932010115 để được hướng dẫn, hỗ trợ.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng 

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng phòng Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 

 

                         
  

 

 

  

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 6  

TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH ngày      /8/2022 của Sở GDĐT) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 

1.  Nguyễn Minh Hoàng 20/5/2011 

2.  Võ Hoàng Thiên Bảo 25/8/2011 

3.  Huỳnh Lê Phương Trang 30/10/2011 

4.  Nguyễn Vân Khánh 19/4/2011 

5.  Nguyễn Đoàn Gia Hân 17/9/2011 

6.  Võ Nguyễn Đăng Khoa 04/5/2011 

7.  Lê Tiến Đạt 23/4/2011 

8.  Lê Thọ Khiêm 05/6/2011 

9.  Lương Thanh Kiệt 18/2/2011 

10.  Nguyễn Thị Minh Thư 23/5/2011 

11.  Lê Trung Quân 11/4/2011 

12.  Trần Phạm Khánh Pha 21/3/2011 

13.  Mai Phạm Phúc Hưng 06/8/2011 

14.  Lê Nguyễn Khánh My 02/9/2011 

15.  Nguyễn Phi Gia Bảo 26/11/2011 

16.  Võ Minh Khải 14/5/2011 

17.  Lê Duy 14/3/2011 

18.  Nguyễn Thị Anh Thư 09/5/2011 

19.  Lê Đình Anh Khoa 18/5/2011 

20.  Lê Anh Khôi 26/3/2011 

21.  Nguyễn Quang Khải 22/6/2011 

22.  Nguyễn Nhật Huy 17/3/2011 

23.  Nguyễn Hồng Diệp 24/4/2011 

24.  Nguyễn Nhã Thy 18/8/2011 

25.  Nguyễn Nhã Kỳ 18/8/2011 

26.  Nguyễn Ngọc Hiền 07/10/2011 

27.  Đặng Mộc Nhiên 17/12/2011 

28.  Nguyễn Ngọc Khánh Thy 24/4/2011 



29.  Nguyễn Văn Phước 09/02/2011 

30.  Nguyễn Đức An Bình 29/8/2011 

31.  Nguyễn Ngọc Trâm Anh 06/02/2011 

32.  Nguyễn Anh Khôi 24/10/2011 

33.  Võ Kiều Như 10/7/2011 

34.  Đặng Ngọc Hân 21/3/2011 

35.  Đỗ Ngọc Quỳnh Chi 19/5/2011 

36.  Vũ Mai Anh 06/4/2011 

37.  Phạm Đình Phúc Nguyên 29/12/2011 

38.  Phan Anh Hào 16/8/2011 

39.  Lê Phương Quỳnh Anh 05/3/2011 

40.  Trịnh Thảo Phương 20/5/2011 

41.  Thái Nguyên Thảo 11/10/2011 

42.  Trương Hà Mai Phương 29/5/2011 

43.  Nguyễn Ngọc Diệp 29/7/2011 

44.  Võ Phan Ngân Hà 09/7/2011 

45.  Trần Anh Thư 22/02/2011 

46.  Đặng Công Phúc Lâm 10/8/2011 

47.  Lê Thị Yến Vy 24/11/2011 

48.  Chế Quang Anh Khoa 28/3/2011 

49.  Đinh Thảo Hà 31/10/2011 

50.  Trần Lại Hương Giang 26/10/2011 

51.  Hồ Lê Bảo Như 04/7/2011 

52.  Nguyễn Lê Hoàng Phong 14/8/2011 

53.  Lê Gia Bảo 30/4/2011 

54.  Nguyễn Đăng Lộc 30/4/2011 

55.  Nguyễn Đăng Phúc 30/4/2011 

56.  Võ Lê Kỳ Duyên 19/5/2011 

57.  Huỳnh Ngọc Ánh Quyên 15/7/2011 

58.  Huỳnh Ngọc Ánh Hồng 15/7/2011 

59.  Đặng Quỳnh Nhi 10/3/2011 

60.  Lưu Lê Bảo Ngọc 19/9/2011 

61.  Lương Anh Bảo 01/9/2011 



62.  Trà Vân Phương 04/7/2011 

63.  Nguyễn Anh Gia Linh 09/4/2011 

64.  Ngô Thị Cẩm Ly 05/6/2011 

65.  Dương Quỳnh Kim Ngân 27/6/2011 

66.  Nguyễn Phương Trang 07/4/2011 

67.  Võ Hoàng Bách 27/10/2011 

68.  Nguyễn Lê Bảo Khanh 28/10/2011 

69.  Dương Bảo Châu 31/5/2011 

70.  Phạm Xuân Uyên 08/1/2011 

71.  Trần Hải Đăng 25/8/2011 

72.  Huỳnh Nam 28/3/2011 

73.  Lê Huy 20/5/2011 

74.  Phan Quỳnh Thy  

75.  Nguyễn Khánh Chi 09/5/2011 

76.  Thái Hà Linh  

77.  Ngô Huỳnh Quốc Duy 02/11/2011 

78.  Trần Đức Phú 20/6/2011 

79.  Nguyễn Như Anh Kiệt 18/5/2011 

80.  Nguyễn Lê Lâm Uyên 19/6/2011 

81.  Lê Ngọc Tùng 2011 

82.  Nguyễn Duy Nguyên Đức 24/01/2011 

83.  Nguyễn Gia Bảo  

84.  Lê Tấn Trung  

85.  Nguyễn Khắc Quang  

86.  Nguyễn Nhật Tú Quỳnh  

87.  Trần Đức Sinh  

88.  Lê Uyên Phương  

89.  Đặng Lê Thanh Hằng  

90.  Hồ Kim Nguyên  

91.  Trương Thảo Nhi  

92.  Nguyễn Hoàng Long  

93.  Hồ Công Minh  

94.  Nguyễn Bảo An  



95.  Hà Huỳnh Anh Thư  

96.  Đặng Anh Dũng  

97.  Hoàng Anh Thư  

98.  Phạm Phan Phi Trọng  

99.  Lê Thị Quỳnh Anh  

100.  Nguyễn Đặng Lâm Khôi  

101.  Lê Phước Gia  

102.  Nguyễn Đăng Tuấn  

103.  Hoàng Ngọc Huân  

104.  Lê Văn Thành Khoa  

105.  Phan Thanh Tú  

106.  Nguyễn Nhật Quỳnh Thanh  

107.  Huỳnh Thị Thanh Hà 15/05/2011 

108.  Bùi Lê Khánh Ngọc 01/5/2011 

109.  Nguyễn Văn Nghĩa 02/11/2011 

110.  Phạm Hải Anh 06/7/2011 

111.  Đào Trọng Phát 30/06/2011 

112.  Hà Thúc Nhật Minh 03/3/2011 

113.  Nguyễn Hữu Khánh Nhi 18/3/2011 

114.  Võ Tấn Khoa 06/3/2011 

115.  Võ Minh Khang 09/6/2011 

116.  Nguyễn Đoàn Khánh Ngọc 11/8/2011 

117.  Chu Đỗ Thảo Minh 03/4/2011 

118.  Phan Thanh Khiêm 14/3/2011 

119.  Đinh Xuân Bảo Trân 11/6/2011 

120.  Lê Phú Hoàng 25/12/2011 

121.  Đào Bảo Tú 28/11/2011 

122.  Đinh Quang Khải 29/5/2011 

123.  Phạm Trần Phú Hoàng 14/2/2011 

124.  Ngô Hương Giang 14/10/2011 

125.  Huỳnh Ngọc Thịnh 16/10/2011 

126.  Đỗ Thanh Giang 19/9/2011 

127.  Nguyễn Hồng Ngân Giang 22/4/2011 



128.  Nguyễn Đức Trí 20/4/2011 

129.  Nguyễn Vũ Thái Sơn 29/11/2011 

130.  Võ Phan Minh Nguyên 14/10/2011 

131.  Lê Phương Thảo 28/5/2011 

132.  Nguyễn Ngọc Gia Hân 18/11/2011 

133.  NguyễnThành Nam 01/02/2011 

134.  Võ Đỗ Thái Chương 26/9/2011 

135.  Huỳnh Vũ Lê Ngân 21/02/2011 

136.  Nguyễn Đăng Tuấn 10/6/2011 

Danh sách này có 136 học sinh./. 
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